	 QUỐC HỘI

Luật số:….. /……./QH15

Đề cương chi tiết
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



LUẬT 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luât Trọng tài thương mại.
Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh (Giữ nguyên) 
. 
Điều 2. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài (sửa đổi)
Sửa đổi, bổ sung Điều 2 theo hướng:

1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh trong các lĩnh vực mà pháp luật không cấm giải quyết tranh bằng trọng tài. 

2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong quá trình thi hành các hiệp định thương mại nếu các hiệp định cho phép lựa chọn trọng tài.

Điều 3. Giải thích từ ngữ (sửa đổi)
Sửa đổi, bổ sung khoản 1,3 theo hướng:

1. Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài quy chế hoặc trọng tài vụ việc do các bên thoả thuận lựa chọn và được thành lập và tiến hành tố tụng theo quy định của Luật này. 

3. Các bên tranh chấp là cá nhân, cơ quan, tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài tham gia tố tụng trọng tài với tư cách nguyên đơn, bị đơn. 
Bổ sung người thứ ba tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan tương tự như Bộ Luật TTDS. 
13. Bổ sung định nghĩa về chi phí trong trọng tài
Điều 4. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài (sửa đổi)
Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 theo hướng:

1. Trọng tài viên phải tôn trọng thoả thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và trái đạo đức xã hội.

2. Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật thượng tôn pháp luật.

Điều 5. Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài (sửa đổi)
Sửa đổi, bổ sung khoản 1,2,3 và bổ sung khoản 4 theo hướng:

1. Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.  Phải có thỏa thuận trọng tài được lập trước hoặc sau khi tranh chấp xảy ra.
2. Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. Thỏa thuận trọng tài được thừa kế từ cá nhân bị chết, bị mất năng lực hành vi trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài loại trừ việc chuyển giao theo thừa kế hoặc các bên có thỏa thuận khác.
3. Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. Thỏa thuận trọng tài được kế thừa từ tổ chức phải chấm dứt hoạt động, phá sản, sáp nhập, chia tách hoặc chuyển đổi tổ chức theo hình thức khác trừ phi thỏa thuận trọng tài loại trừ việc kế thừa hoặc các bên có thỏa thuận khác.
4. Thỏa thuận trọng tài được chuyển giao cho bên nhận chuyển giao khi có việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch, hợp đồng, trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài loại trừ việc chuyển giao hoặc các bên có thỏa thuận khác. 
Điều 6. Toà án từ chối thụ lý trong trường hợp có thoả thuận trọng tài (Giữ nguyên)

Điều 7. Xác định Toà án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài (Giữ nguyên)
Điều 8. Xác định Cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài (sửa đổi, bổ sung)
Sửa đổi, bổ sung Điều 8 theo hướng:
1. Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Hội đồng trọng tài ra phán quyết. Cơ quan thi hành án dân sự nơi cư trú hoặc nơi đóng trụ sở chính hoặc nơi có tài sản của người phải thi hành phán quyết có thẩm quyền thi hành phán quyết.
2. Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng. Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng có thẩm quyền thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài.
Quy định phân cấp cụ thể hơn cho cơ quan thi hành án cấp tỉnh, cấp huyện.

Điều 9. Thương lượng, hoà giải trong tố tụng trọng tài (Giữ nguyên)
Điều 10. Ngôn ngữ (Giữ nguyên)
Điều 11. Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài (Sửa đổi, bổ sung)
Sửa đổi, bổ sung Điều 11 theo hướng:

1. Các bên có quyền thoả thuận địa điểm giải quyết tranh chấp; trường hợp không có thoả thuận thì Hội đồng trọng tài quyết định. Địa điểm giải quyết tranh chấp có thể ở trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ngoài hoặc ngoài phạm vi quyền tài phán của lãnh thổ Việt Nam.

2. Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, Hội đồng trọng tài có thể tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp tại địa điểm được xem là thích hợp cho việc trao đổi ý kiến giữa các thành viên của Hội đồng trọng tài, việc lấy lời khai của người làm chứng, tham vấn ý kiến các chuyên gia hoặc tiến hành việc giám định hàng hoá, tài sản hoặc tài liệu khác, mà không làm ảnh hưởng tới địa điểm giải quyết tranh chấp.
Điều 12. Gửi thông báo và trình tự gửi thông báo
Sửa đổi, bổ sung Điều 12 theo hướng:

1. Trừ khi các bên có thỏa thuận khác:

a) bất kỳ thông tin liên lạc bằng văn bản nào được coi là đã được nhận nếu nó được gửi trực tiếp cho người nhận hoặc nếu nó được gửi tại địa điểm kinh doanh (nếu là tổ chức), nơi cư trú thường xuyên hoặc địa chỉ gửi thư của người đó (nếu là cá nhân); nếu không thể tìm thấy thông tin nào trong các địa điểm trên sau khi đã cố gắng tìm kiếm một cách hợp lý, thì một thông báo bằng văn bản được coi là đã được nhận nếu nó được gửi đến địa điểm kinh doanh, nơi cư trú thường xuyên hoặc địa chỉ gửi thư được biết đến cuối cùng của người nhận bằng thư bảo đảm hoặc bất kỳ phương tiện nào khác cung cấp một bản ghi về nỗ lực cung cấp nó;

b) thông tin liên lạc được coi là đã được nhận vào ngày nó được giao tới nơi nhận.

 2. Các thủ tục tống đạt, thông tin liên lạc trong thủ tục tố tụng tại Tòa án không áp dụng cho việc thông tin liên lạc theo Luật này.

3. Các quy định của điều này không áp dụng cho các thông tin liên lạc trong thủ tục tố tụng tại Tòa án.

4. Trong trường hợp Bị đơn cố tình trốn tránh không tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp, Hội đồng trọng tài tiến hành xử vắng mặt như trong trường hợp vắng mặt không có lý do chính đáng.

Điều 13. Mất quyền phản đối (sửa đổi)
Sửa đổi, bổ sung Điều 13 theo hướng:

Trong trường hợp một bên phát hiện có vi phạm quy định của Luật này hoặc của thỏa thuận trọng tài mà vẫn tiếp tục thực hiện tố tụng trọng tài và không phản đối những vi phạm trong thời hạn do Luật này quy định dù bên đó lựa chọn không tham gia tố tụng trọng tài thì mất quyền phản đối tại Trọng tài hoặc Tòa án.

Điều 14. Luật áp dụng giải quyết tranh chấp (Giữ nguyên)
Điều 15. Quản lý nhà nước về Trọng tài (Giữ nguyên)
Chương II
THỎA THUẬN TRỌNG TÀI
Điều 16. Hình thức thoả thuận trọng tài (sửa đổi, bổ sung)
Sửa đổi, bổ sung Điều 16 theo hướng:

- Quy định rõ hơn về các hình thức thỏa thuận trọng tài được coi là xác lập dưới dạng văn bản phù hợp với xu hướng chung, với thực tiễn và sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự xuất hiện của hợp đồng thông minh (Smart Contract)

- Bổ sung nội dung tương tự như Điều 7.3 (option 1) của Luật mẫu: (3) Thỏa thuận trọng tài được lập thành văn bản nếu nội dung của nó được ghi lại dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù thỏa thuận hoặc hợp đồng trọng tài đó đã được ký kết bằng miệng, bằng hành vi hay bằng các phương tiện khác hay không. 
Điều 17. Quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng (sửa đổi)
Sửa đổi, bổ sung Điều 17 theo hướng:

Bổ sung quy định đảm bảo phù hợp hơn với pháp luật hiện hành đã có nhiều thay đổi kể từ khi ban hành Luật Trọng tài thương mại 2010 và có sự cân nhắc bổ sung nội dung án lệ số 42 theo hướng thừa nhận quyền của người tiêu dùng lựa chọn phương thức trọng tài để giải quyết tranh chấp với doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ ngay trong trường hợp trong các hợp đồng mẫu có thỏa thuận trọng tài hay tòa án nước ngoài. Trọng tài nơi người tiêu dùng cư trú có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo yêu cầu của người tiêu dùng.

Điều 18. Thoả thuận trọng tài vô hiệu (sửa đổi, bổ sung)
Sửa đổi, bổ sung Điều 18 theo hướng:

- Quy định phù hợp với thực tiễn và BLDS năm 2015, có tính đến sự tương thích với Luật mẫu UNCITRAL. 
- Bỏ Khoản 1 vì Điều 2 đã quy định.

- Sửa Khoản 2 theo cách tiếp cận của BLDS năm 2015. 

- Bỏ quy định tại khoản 4 vì Luật Mẫu UNCITRAL đã bổ sung Điều 7 quy định không yêu cầu hình thức văn bản đối với thỏa thuận trọng tài và không coi đó là điều kiện tuyên bố thỏa thuận trọng tài vô hiệu.

- Sửa Khoản 6 theo hướng kế thừa và phát triển các quy định của Nghị quyết 01/2014/HĐTP về thỏa thuận hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật

Điều 19. Tính độc lập của thoả thuận trọng tài (sửa đổi, bổ sung)
Sửa đổi, bổ sung Điều 19 theo hướng:

Thoả thuận trọng tài hoàn toàn độc lập với hợp đồng. Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, hợp đồng vô hiệu hoặc không thể thực hiện được không làm mất hiệu lực của thoả thuận trọng tài.

Chương III
TRỌNG TÀI VIÊN
Điều 20. Tiêu chuẩn Trọng tài viên (Giữ nguyên)
Điều 21. Quyền, nghĩa vụ của Trọng tài viên (sửa đổi)
Sửa đổi, bổ sung khoản 5 theo hướng:

5. Giữ bí mật nội dung vụ tranh chấp mà mình giải quyết, trừ trường hợp phải cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Điều tra, Công tố viên đã có quyết định khởi tố điều tra vụ án có những tình tiết liên quan đến nội dung vụ kiện; Tòa án đang xem xét Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.
Điều 22. Hiệp hội trọng tài (Giữ nguyên)
Chương IV
TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
Điều 23. Chức năng của Trung tâm trọng tài (Giữ nguyên)
Điều 24. Điều kiện và thủ tục thành lập Trung tâm trọng tài (sửa đổi)
Sửa điểm b, khoản 2 theo hướng bỏ điểm này

b) Dự thảo điều lệ của Trung tâm trọng tài theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;


Điều 25. Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài (Giữ nguyên)
Điều 26. Công bố thành lập Trung tâm trọng tài (Giữ nguyên)
Điều 27. Tư cách pháp nhân và cơ cấu của Trung tâm trọng tài (Giữ nguyên)
Điều 28. Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm trọng tài (Giữ nguyên)
Điều 29. Chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài (Giữ nguyên)
Chương V
KHỞI KIỆN
Điều 30. Đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo (Giữ nguyên)
Điều 31. Thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài (sửa đổi, bổ sung)
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 theo hướng:

1. Trường hợp tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc Trung tâm trọng tài không có quy định khác, thì thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài được tính từ khi Trung tâm trọng tài nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Điều 32. Thông báo đơn khởi kiện (Giữ nguyên)
Điều 33. Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài (sửa đổi, bổ sung)
Sửa đổi, bổ sung Điều 33 theo hướng:

Quy định về thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm để đảm bảo phù hợp. Quy định như vậy đảm bảo sự thống nhất với BLDS năm 2015 ở khía cạnh xác định thời điểm bắt đầu thời hiệu.

Điều 34. Phí trọng tài và chi phí trọng tài (sửa đổi, bổ sung)
Bổ sung khoản 3 và sửa đổi khoản 4 theo hướng:

3. Quy định chi phí trong trọng tài là các chi phí do các bên phải gánh chịu trong quá trình tham gia giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài, bao gồm nhưng không giới hạn bởi chi phí luật sư, chi phí thuê chuyên gia, các chi phí đi lại, ăn ở và thuê địa điểm và các dịch vụ cần thiết trong quá trình giải quyết tranh chấp (Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn).

4. Bên thua kiện phải chịu phí trọng tài và chi phí trong trọng tài, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng trọng tài quy định khác hoặc Hội đồng trọng tài có sự phân bổ khác.
Điều 35. Bản tự bảo vệ và việc gửi bản tự bảo vệ (sửa đổi, bổ sung)
Sửa đổi, bổ sung khoản 4 theo hướng:

4. Trường hợp bị đơn cho rằng vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài, không có thoả thuận trọng tài, thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì phải nêu rõ điều đó trong bản tự bảo vệ. Bổ sung quy định trường hợp bị đơn phản đối thẩm quyền của hội đồng trọng tài không muộn hơn thời điểm nộp bản tự bảo vệ để tương thích với Khoản 2 Điều 16 Luật Mẫu UNCITRAL.
Điều 36. Đơn kiện lại của bị đơn (sửa đổi, bổ sung)
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 theo hướng:

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiện lại, nguyên đơn phải gửi bản tự bảo vệ cho Trung tâm trọng tài. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải gửi bản tự bảo vệ cho Hội đồng trọng tài và bị đơn.
Thời hạn áp dụng đối với đơn kiện lại xác định theo quy định về nộp đơn kiện, thời hạn gia hạn nộp bản tự bảo vệ được xác định theo quy định về gia hạn nộp bản tự bảo vệ được quy định trong Luật này hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài.

Điều 37. Rút đơn khởi kiện, đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, đơn kiện lại hoặc bản tự bảo vệ (Giữ nguyên)
Điều 38. Thương lượng trong tố tụng trọng tài (Giữ nguyên)
Chương VI
HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI
Điều 39. Thành phần Hội đồng trọng tài (Giữ nguyên)
Điều 40. Thành lập Hội đồng trọng tài tại Trung tâm trọng tài (sửa đổi, bổ sung)
Sửa đổi, bổ sung khoản 1,2,3 theo hướng:

Trong trường hợp các bên không có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không quy định khác, việc thành lập Hội đồng trọng tài được quy định như sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và yêu cầu chọn Trọng tài viên do Trung tâm trọng tài gửi đến, bị đơn phải chọn Trọng tài viên cho mình và báo cho Trung tâm trọng tài biết hoặc đề nghị Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định Trọng tài viên. Trường hợp Trọng tài viên do Bị đơn chọn từ chối làm trọng tài viên, trong vòng 30 ngày kể từ ngày trọng tài viên từ chối, Bị đơn phải lựa chọn trọng tài viên khác hoặc đề nghị Trung tâm trọng tài chỉ định trọng tài viên. Trong cả hai trường hợp, nếu bị đơn không chọn Trọng tài viên hoặc không đề nghị Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định Trọng tài viên, thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này, Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định Trọng tài viên cho bị đơn;

2. Trường hợp vụ tranh chấp có nhiều bị đơn thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện do Trung tâm trọng tài gửi đến, các bị đơn phải thống nhất chọn Trọng tài viên hoặc thống nhất yêu cầu chỉ định Trọng tài viên cho mình. Trường hợp Trọng tài viên do các Bị đơn chọn từ chối làm trọng tài viên, trong vòng 30 ngày kể từ ngày trọng tài viên từ chối, các Bị đơn phải lựa chọn trọng tài viên khác hoặc đề nghị Trung tâm trọng tài chỉ định trọng tài viên. Trong cả hai trường hợp, nếu các bị đơn không chọn được Trọng tài viên, thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này, Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định Trọng tài viên cho các bị đơn;

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày các Trọng tài viên được các bên chọn hoặc được Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định, các Trọng tài viên này bầu một Trọng tài viên khác làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài. Trường hợp Trọng tài viên được bầu từ chối thì các trọng tài viên bầu người khác hoặc yêu cầu Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định trong vòng 15 ngày kể từ ngày trọng tài viên được bầu từ chối. Hết thời hạn này mà việc bầu không thực hiện được, thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này, Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định Chủ tịch Hội đồng trọng tài;

Điều 41. Thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc (sửa đổi, bổ sung)
Sửa đổi, bổ sung khoản 1,2,3 theo hướng:

Trường hợp các bên không có thoả thuận khác, việc thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc được quy định như sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bị đơn nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn, bị đơn phải chọn Trọng tài viên và thông báo cho nguyên đơn biết Trọng tài viên mà mình chọn. Trường hợp Trọng tài viên do Bị đơn chọn từ chối làm trọng tài viên, trong vòng 30 ngày kể từ ngày trọng tài viên từ chối, Bị đơn phải lựa chọn trọng tài viên khác hoặc đề nghị Trung tâm trọng tài chỉ định trọng tài viên. Trong cả hai trường hợp, hết thời hạn này, nếu bị đơn không thông báo cho nguyên đơn tên Trọng tài viên mà mình chọn và các bên không có thoả thuận khác về việc chỉ định Trọng tài viên, thì nguyên đơn có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền chỉ định Trọng tài viên cho bị đơn;

2. Trường hợp vụ tranh chấp có nhiều bị đơn, thì các bị đơn phải thống nhất chọn Trọng tài viên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn và các tài liệu kèm theo. Trường hợp Trọng tài viên do các Bị đơn chọn từ chối làm trọng tài viên, trong vòng 30 ngày kể từ ngày trọng tài viên từ chối, các Bị đơn phải lựa chọn trọng tài viên khác hoặc đề nghị Trung tâm trọng tài chỉ định trọng tài viên. Trong cả hai trường hợp, hết thời hạn này, nếu các bị đơn không chọn được Trọng tài viên và nếu các bên không có thoả thuận khác về việc chỉ định Trọng tài viên, thì một hoặc các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền chỉ định Trọng tài viên cho các bị đơn;

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được các bên chọn hoặc được Tòa án chỉ định, các Trọng tài viên bầu một Trọng tài viên khác làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài. Trường hợp Trọng tài viên được bầu từ chối thì các trọng tài viên bầu người khác hoặc yêu cầu Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định trong vòng 15 ngày kể từ ngày trọng tài viên được bầu từ chối. Trong trường hợp không bầu được Chủ tịch Hội đồng trọng tài và các bên không có thoả thuận khác thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền chỉ định Chủ tịch Hội đồng trọng tài;

Điều 42. Thay đổi Trọng tài viên (giữ nguyên)
Điều 43. Xem xét thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài (sửa đổi, bổ sung) 
Bổ sung khoản 6,7 theo hướng:

6. Bổ sung quy định để xử lý các trường hợp trong thực tiễn trọng tài thường xuyên tồn tại những thỏa thuận giải quyết tranh chấp đông thời bằng tòa án/trọng tài hoặc bằng trọng tài/tòa án. Luật TTTM năm 2010 chưa điều chỉnh trên trong thực tiễn, việc giải quyết vấn đề thẩm quyền trọng tài rất khó. Nghị quyết 01/2014/HĐTPTANDTC đã xử lý vấn đề này. Vì vậy cần tiếp thu và phát triển hơn các quy định về thỏa thuận trọng tài có sự lựa chọn đồng thời tòa án và trọng tài.

7.  Bổ sung quy định để xử lý các trường hợp trong thực tiễn cho thấy không ít các trường hợp các bên chọn một trung tâm trọng tài Việt Nam. Thực trạng này gây ra nhiều tranh chấp song cả Luật, Nghị quyết 01/2014/HĐTPTANDTC đều không có quy định xử lý phù hợp, hiệu quả. Cần xử lý theo hướng cho phép chọn một trung tâm này song chọn quy tắc tố tụng của Trung tâm khác theo hướng đảm bảo quyền lựa chọn của các bên một cách tối đa. Trong trường hợp cần đổi điều này và khoản 6 Điều 3.

Điều 44. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về việc không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài (sửa đổi, bổ sung)
Sửa đổi khoản 4 theo hướng:
4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, Chánh án Toà án có thẩm quyền phân công một Thẩm phán xem xét, giải quyết đơn khiếu nại. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét, quyết định. Quyết định của Toà án là cuối cùng.
Cần đảm bảo tính tập thế của cơ chế này nhằm tránh khả năng tiêu cực với việc hủy quyết định về thẩm quyền của HĐTT. Mặt khác, cần áp dụng trình tự, thủ tục hủy quyết định về thẩm quyền giống như hủy phán quyết trọng tài.
Điều 44a. Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài (Điều mới) 

Bổ sung Điều 44a theo hướng:

Việc xem xét quyết định của Hội đồng trọng tài về thẩm quyền được thực hiện bởi chính Hội đồng trọng tài và quyết định của HĐTT về thẩm quyền là chung thẩm. Điều này phù hợp với pháp luật và thực tiễn của các quốc gia khác và phù hợp với Luật mẫu UNCITRAL. 

Bổ sung thêm quy định sau trong trường hợp sửa theo phương án để Hội đồng trọng tài xem xét lại quyết định về thẩm quyền theo đó xác định trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp liên quan đến quyết định của HĐTT về thẩm quyền theo hướng:

- Các bên có thể tự do thỏa thuận các thủ tục mà Hội đồng trọng tài sẽ tuân theo khi tiến hành xem xét lại quyết định về thẩm quyền.

- Nếu các bên không thể thỏa thuận được thủ tục, Hội đồng trọng tài có thể tiến hành phân xử theo bất kỳ cách thức, trình tự và thủ tục nào mà hội đồng trọng tài cho là phù hợp. Quyền được trao cho hội đồng trọng tài bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyền quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận, tính liên quan, tính trọng yếu và trọng lượng của bất kỳ chứng cứ nào.

Điều 45. Thẩm quyền xác minh sự việc của Hội đồng trọng tài (Giữ nguyên)
Điều 46. Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài về thu thập chứng cứ (Giữ nguyên hoặc sửa đổi sau khi Luật tổ chức tòa án nhân dân mới được thông qua)
Điều 47. Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài về triệu tập người làm chứng (Giữ nguyên hoặc sửa đổi sau khi Luật tổ chức tòa án nhân dân mới được thông qua)
Chương VII
BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI
Điều 48. Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (Giữ nguyên)
Điều 49. Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (giữ nguyên)
Điều49a. Trọng tài viên khẩn cấp (Điều mới)

Bổ sung Điều 49a theo hướng:

Quy định về trọng tài viên khẩn cấp để khắc phục tình trạng trên thực tế, nhiều trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời xảy ra trước thời điểm Hội đồng Trọng tài được thành lập, muốn yêu cầu Hội đồng Trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, các bên phải chờ cho đến khi Hội đồng Trọng tài được thành lập, vì vậy việc áp dụng không còn ý nghĩa. Pháp luật và thực tiễn trọng tài các nước đã có quy định về trọng tài viên khẩn cấp, theo đó việc chỉ định trọng tài viên có thể được thực hiện ngay khi nhận được đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trọng tài viên khẩn cấp chỉ có vai trò ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, không giải quyết vụ tranh chấp. 

Bổ sung thêm các quy định bảo đảm có đầy đủ cơ sở pháp lý về thẩm quyền của tòa án, trình tự xem xét yêu cầu và ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cơ chế thực thi tại quy định này.

Điều 50. Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài (Giữ nguyên)
Điều 51. Thẩm quyền, thủ tục thay đổi, bổ sung, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài (Giữ nguyên)
Điều 52. Trách nhiệm của bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (Giữ nguyên)
Điều 53. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Tòa án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (giữ nguyên)
Chương VIII
PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Điều 54. Chuẩn bị phiên họp giải quyết tranh chấp (Giữ nguyên)
Điều 55. Thành phần, thủ tục phiên họp giải quyết tranh chấp (Giữ nguyên)
Điều 56. Việc vắng mặt của các bên (Giữ nguyên)
Điều 57. Hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp (Giữ nguyên)

Điều 58. Hoà giải, công nhận hòa giải thành (Giữ nguyên)
Điều 59. Đình chỉ giải quyết tranh chấp (Giữ nguyên)
Chương IX
PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI
Điều 60. Nguyên tắc ra phán quyết (Giữ nguyên)
Điều 61. Nội dung, hình thức và hiệu lực của phán quyết trọng tài (sửa đổi)
Sửa theo hướng bỏ điểm c, khoản 1 Điều 61:

c) Họ, tên, địa chỉ của Trọng tài viên;

Điều 62. Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc (Giữ nguyên)
Điều 63. Sửa chữa và giải thích phán quyết; phán quyết bổ sung (sửa đổi, bổ sung)
Bổ sung khoản 6 theo hướng:

6. Bổ sung quy định theo đó cơ quan thi hành án dân sự có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài giải thích, đính chính đối với phán quyết trọng tài không rõ, không thể thi hành. 

Điều 64. Lưu trữ hồ sơ (Giữ nguyên)
Chương X
THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI
Điều 65. Tự nguyện thi hành phán quyết trọng tài (Giữ nguyên)
Điều 66. Quyền yêu cầu thi hành phán quyết trọng tài (sửa đổi, bổ sung)
Bổ sung khoản 3,4 theo hướng:

3. Bổ sung quy định mức phí yêu cầu hủy phán quyết trọng tài được xác định theo giá trị trong phán quyết (nhằm hạn chế việc lạm dụng yêu cầu hủy phán quyết trọng tài). 

4. Bổ sung quy định yêu cầu hủy phán quyết trọng tài không ảnh hưởng tới thi hành phán quyết.

Điều 67. Thi hành phán quyết trọng tài (Sửa đổi, bổ sung)
Sửa đổi, bổ sung theo hướng:

Phán quyết trọng tài được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và Luật này. 

Chương XI
HUỶ PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI
Ðiều 68. Căn cứ huỷ phán quyết trọng tài (Sửa đổi, bổ sung)
Sửa đổi, bổ sung điểm a,b và đ khoản 2 theo hướng:

2. Phán quyết trọng tài bị hủy nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không có thoả thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu; Tòa án không xem xét lại trường hợp này nếu đã có quyết định của Tòa án giải quyết khiếu nại về việc không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu theo quy định tài Điều …của Luật này.
b) Thành phần Hội đồng trọng tài, Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thoả thuận của các bên hoặc trái với các quy định của Luật này;

đ) Quy định rõ hơn nội hàm quy định “Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam” trên cơ sở làm rõ vấn đề lý luận, quy định của pháp luật trong nước, đồng thời tham khảo Luật mẫu UNCITRAL và pháp luật các nước.
Điều 69. Quyền yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài (Sửa đổi, bổ sung)
Bổ sung khoản 3 theo hướng:

3. Các bên có thể thỏa thuận từ bỏ quyền yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. (Hiện nay nhiều hệ thống trên thế giới như Bỉ, Pháp hay Thụy Sỹ đã có quy định cho phép các bên thỏa thuận từ bỏ quyền yêu cầu hủy phán quyết trọng tài để giúp trọng tài hiệu quả hơn. Để trọng tài phát triển một cách mạnh mẽ ở Việt Nam theo xu hướng hội nhập sâu, rộng của Việt Nam, để phù hợp hơn với Luật mẫu UNCITRAL, cần bổ sung quy định này).
Điều 70. Đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài (Giữ nguyên)
Điều 71. Toà án xét đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài (Sửa đổi, bổ sung)
Sửa đổi, bổ sung khoản 7 theo hướng:

7. Theo yêu cầu của một bên hoặc của Hội đồng trọng tài hoặc của Tòa án và xét thấy phù hợp, Hội đồng xét đơn yêu cầu có thể tạm đình chỉ việc xem xét giải quyết đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài trong thời hạn không quá 60 ngày để tạo điều kiện cho Hội đồng trọng tài khắc phục sai sót trong quá trình tố tụng trọng tài (bổ sung khả năng sửa cả sai sót nội dung) theo quan điểm của Hội đồng trọng tài nhằm loại bỏ căn cứ hủy bỏ phán quyết trọng tài. Hội đồng trọng tài phải thông báo cho Tòa án biết về việc khắc phục sai sót tố tụng. Trường hợp Hội đồng trọng tài không tiến hành khắc phục sai sót tố tụng thì Hội đồng tiếp tục xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.

Điều 72 a. Xem xét lại quyết định của Tòa án hủy hoặc không hủy phán quyết trọng tài (Điều mới)
Bổ sung Điều 72a theo hướng:
Phương án 1: Quy định cơ chế xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm quyết định của Tòa án hủy hoặc không hủy phán quyết trọng tài theo trình tự, thủ tục giám đốc thẩm.

Phương án 2. Nếu tòa án tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định không hủy phán quyết trọng tài thì tòa án này sẽ ban hành quyết định từ chối hủy và quyết định này là chung thẩm. Không có việc phúc thẩm, giám đốc thẩm quyết định này của tòa án tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp tòa án tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hủy thì phải báo cáo TATC và chỉ được hủy khi có sự phê chuẩn của TANDTC.

Điều 72. Lệ phí toà án liên quan đến Trọng tài (Giữ nguyên)
Chương XII
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI 
VIỆT NAM
Điều 73. Điều kiện hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Giữ nguyên)
Điều 74. Hình thức hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Giữ nguyên)
Điều 74a. Hoạt động của tổ chức trọng tài nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (Điều mới)
Bổ sung mới Điều 74a theo hướng:

1. Quy định rõ thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; 
2. Quy định về hoạt động của tổ chức trọng tài nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, …
Điều 75. Chi nhánh (Giữ nguyên)

Điều 76. Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. (Giữ nguyên) 

Điều 77. Văn phòng đại diện (Giữ nguyên)
Điều 78. Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Giữ nguyên)
Điều 79. Hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Giữ nguyên)
Chương XIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 80. Áp dụng Luật đối với các Trung tâm trọng tài được thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực (Giữ nguyên)
Điều 80a. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến hoạt động trọng tài (Điều mới)
Bổ sung Điều 80a theo hướng:

Quy định việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản trọng tài trong các luật liên quan để đảm bảo thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Điều 81. Hiệu lực thi hành (Sửa đổi, bổ sung)
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 theo hướng:
3. Các thỏa thuận trọng tài được ký kết trước ngày Luật này có hiệu lực được thực hiện theo các quy định của pháp luật tại thời điểm ký thỏa thuận trọng tài. Trường hợp thỏa thuận trọng tài có nội dung và hình thức phù hợp với quy định của Luật này thì các bên có thể lựa chọn áp dụng quy định của Luật này.
Điều 82. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành (Giữ nguyên)
Điều 82a. Quy định chuyển tiếp (Điều mới)
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa…, kỳ họp thứ…thông qua ngày…tháng…năm…

	
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI


� Chữ đậm nghiêng là dự kiến sửa đổi hoặc bổ sung mới; chữ bị gạch ngang là dự kiến bỏ
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